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TIẾT 15 - BÀI 16:  ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
+  Học sinh trình bày được các nguyên tắc của sự tự nhân đôi ở ADN.
+  Nêu được bản chất hoá học của gen.
+  Phân tích được các chức năng của ADN.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo: Mô tả được quá trình nhân đôi ADN qua hình vẽ. 
- Năng lực tự học, đọc hiểu: Tìm hiểu SGK và internet về bản chất hóa học của gen.
- Năng lực hợp tác nhóm: trao đổi thảo luận, trình bày kết quả.
b.Năng lực chuyên biệt
- Năng lực kiến thức sinh học: Giải thích được nguyên tắc nhân đôi ADN.
- Năng lực nghiên cứu khoa học: Vận dụng giải thích vì sao xét nghiệm ADN lại có thể xác đinh quan hệ huyết thống
3. Phẩm chất
-Trách nhiệm: Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ mà nhóm trưởng phân công
- Nhân ái: Giúp đỡ, chia sẻ với bạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
- Giáo án, SGK, Tranh vẽ như SGK, video về quá trình tự nhân đôi của ADN.
- Phiếu học tập  
1.  Hoạt động đầu tiên của ADN khi bắt đầu tự nhân đôi là gì?
.................................................................................................................................
2.  Quá trình tự nhân đôi diễn ra trên mấy mạch của ADN?
................................................................................................................................
3. Các nuclêôtít nào liên kết với nhau thành từng cặp?
................................................................................................................................. 
4.  Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào ?
................................................................................................................................. 
5. Nhận xét về cấu tạo của ADN mẹ và 2 ADN con?
.................................................................................................................................
2. Học sinh.
- Vở ghi, SGK, xem trước video về quá trình nhân đôi ADN.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU.
Khởi động tạo hứng thú tìm hiểu quá trình tự sao của adn
a. Mục tiêu:
- HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b.Tổ chức thực hiện: 
*B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu Video một phóng sự về trao nhầm con.  
-Đưa ra tình huống có vấn đề ,làm thế nào để xác minh được đứa 2 đứa trẻ 
bị trao nhầm là con của bố mẹ chúng
 - HS theo dõi video, tiếp nhận nhiệm vụ học tập.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
 HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi cho tình huống đưa ra.
* Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên gọi 1 HS trả lời  
 - Gọi HS khác nhận xét bổ sung.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đánh giá, nhận xét câu trả lời  của  bạn. 
- Học sinh đánh giá, nhận xét câu trả lời của bạn. 
- Giáo viên đánh giá hoạt động học tập của học sinh 
 Vậy tại sao người ta có thể xác định quan hệ huyết thống thông qua xét nghiệm ADN?
GV dẫn dắt vào bài.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
Hoạt động 2.1: ADN nhân đôi theo những nguyên tắc nào?
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	+ Cá nhân HS nghiên cứu thông tin SGK trang 8 và thảo luận nhóm 6 HS hoàn thành phiếu học tập số 1  và báo cáo SP trên Padlet.
	Nhóm nhận nhiệm vụ học tập 


	+ Giao nhiệm vụ hoạt động cá nhân 
(1 phút) 
	Cá nhân nhận nhiệm vụ

	+ Giao nhiệm vụ làm việc nhóm (5 phút)
	 Nhận nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh
	- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ cá nhân.
- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
	

	Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
	- Đị diện 1, 2 nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác nhận xét bổ sung.

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	 Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
	Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

	- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức
	


  I. ADN TỰ NHÂN ĐÔI THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC NÀO 
- ADN tự nhân đôi tại NST ở kì trung gian
- ADN tự nhân đôi theo đúng mẫu ban đầu
- Qua quá trình tự nhân đôi:
+ Hai mạch ADN tách nhau theo chiều dọc 
+ Các Nuclêôtít của mạch khuôn liên kết với nuclêôtít tự do theo nguyên tắc bổ sung, 2 mạch mới của 2 ADN con dần được hình thành dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ theo chiều ngược nhau.
Kết quả : 2 phân tử ADN con được hình thành giống nhau và giống ADN mẹ
Nguyên tắc: (SGK trang 49)
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu bản chất của gen
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	+GV yêu câu nhân HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi
+ Nêu bản chất hoá học của gen?
+ Vì sao số lượng gen trong tế bào của SV lại lớn hơn số lượng NST rất nhiều.
	Cá nhân nhận nhiệm vụ

	 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
	  

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh

	- Học sinh nghiên cứu thông tin SGK trả lời câu hỏi
- HS nêu được : Gen là một đoạn của AND có  chức năng di truyền xác định

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
	

	Giáo viên tổ chức cho HS trình bày câu trả lời của mình.
 
	 - 1  học sinh trả lời
  - HS khác nhận xét bổ sung

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	 Giáo viên tổ chức cho các hs tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
	  Học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

	- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức
	


II.BẢN CHẤT CỦA GEN
- Bản chất hoá học của gen là ADN
- Chức năng: Gen cấu trúc mang thông tin qui định cấu trúc phân tử Prôtêin
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu chức năng của ADN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	+GV yêu câu nhân HS nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi
+ Nêu bản chất hóa học của gen ?
+  Nêu chức năng của ADN
	Cá nhân nhận nhiệm vụ

	 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
	  

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh

	- Học sinh nghiên cứu thông tin SGK trả lời câu hỏi
- HS nêu được:
+ Bản chất hóa học của gen là ADN
+ ADN có hai chức năng quan trọng là lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
	

	Giáo viên tổ chức cho HS trình bày câu trả lời của mình.
 
	 - 1  học sinh trả lời
  - HS khác nhận xét bổ sung

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	 Giáo viên tổ chức cho các hs tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
	  Học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

	- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức
	


III. CHỨC NĂNG CỦA ADN
Chức năng: 
+ Lưu giữ thông tin di tryền
+Truyền đạt thông tin di truyền
*Bổ trợ kiến thức
*Ứng dụng của phân tích ADN trong xác định huyết thống, truy tìm tội phạm,...
Bằng cách phân tích và kiểm tra ADN, các nhà khoa học có thể đưa ra một hồ sơ đầy đủ về cá nhân nào đó. Các nghiên cứu cũng chứng minh, phương pháp giám định ADN có mức độ chính xác lên đến 95%.
3. Hoạt động 3: Luyện tập 
-Vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi về quá trình nhân đôi ADN 
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:  
GV cho HS bài tập dưới dạng Quizizz cho HS củng cố kiến thức chủ đề với các câu hỏi sau:
Câu 1: Quá trình tự nhân đôi xảy ra ở:
   A. bên ngoài tế bào.
   B. bên ngoài nhân.
   C. trong nhân tế bào.
   D. trên màng tế bào.
Câu 2: Sự nhân đôi của ADN xảy ra vào kì nào trong nguyên phân?
   A. Kì trung gian
   B. Kì đầu
   C. Kì giữa
   D. Kì sau và kì cuối
Câu 3: Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là
   A. Sự tham gia của các nuclêôtit tự do trong môI trường nội bào
   B. Nguyên tắc bổ sung
   C. Sự tham gia xúc tác của các enzim
   D. Cả 2 mạch của ADN đều làm mạch khuôn
Câu 4: Có 1 phân tử ADN tự nhân đôi 3 lần thì số phân tử ADN được tạo ra sau quá trình nhân đôi bằng:
   A. 5              B. 6                        C. 7                         D. 8
Câu 5: Trong mỗi phân tử ADN con được tạo ra từ sự nhân đôi thì:
   A. Cả 2 mạch đều nhận từ ADN mẹ
   B. Cả 2 mạch đều được tổng hợp từ nuclêôtit môi trường
   C. Có 1 mạch nhận từ ADN mẹ
   D. Có nửa mạch được tổng hợp từ nuclêôtit môi trường
Câu 6: Trong nhân đôi ADN thì nuclêôtittự do loại T của môi trường đến liên kết với:
   A. T mạch khuôn
   B. G mạch khuôn
   C. A mạch khuôn
   D. X mạch khuôn
Câu 7: Trong nhân đôi của gen thì nuclêôtit tự do loại G trên mach khuôn sẽ liên kết với:
   A. T của môi trường
   B. A của môi trường
   C. G của môi trường
   D. X của môi trường
Câu 8: Chức năng của ADN là:
   A. Mang thông tin di truyền
   B. Giúp trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường
   C. Truyền thông tin di truyền
   D. Mang và truyền thông tin di truyền
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:  HS thực hiện trả lời câu hỏi/bài tập theo link mà gv gửi.
Bước 3. Báo cáo kết quả học tập: GV chiếu bảng tổng sắp kết quả thực hiện bài tập của HS, GV chữa các câu HS sai nhiều.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:  GV cho điểm 3 HS có vị trí đầu bảng.
4. HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG    
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học trả lời câu hỏi:
Tại sao xét nghiệm ADN lại có thể xác định quan hệ huyết thống?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tự lực giải quyết nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả học tập và thảo luận:
 GV tổ chức cho HS trình bày câu trả lời của mình. 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên tổ chức học sinh đánh giá đồng đẳng. GV chốt câu trả lời.
* Hướng dẫn về nhà: -Học bài theo nội dung  SGK
 -Làm câu hỏi 2, 4  vào vở bài tập - Tóm tắt kiến thức chương I, chương II bằng sơ đồ tư duy chuẩn bị cho bài ôn tập.
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